BÀI 63: THU THẬP, PHÂN LOẠI, SẮP XẾP CÁC SỐ LIỆU
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
- Dưới đây là bảng số liệu thống kê thành tích cuộc thi ma – ra – tông cự li 800 mét của một nhóm học sinh 
	Tên
	An
	Huy
	Dương
	Vi
	Đạt

	Thành tích
	3 phút 27 giây
	2 phút 20 giây
	4 phút 
	5 phút
	2 phút 50 giây



a) Số học sinh có thành tích dưới 5 phút là ? 
	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 2


  
b) Số học sinh có thành tích 3 phút 30 giây trở lên là ? 
	A. 3
	B. 2
	C. 1
	D. 4



c) Số học sinh có thành tích từ 2 phút đến dưới 3 phút là ? 
	A. 2
	B. 3
	C. 5
	D. 4



d) Số học sinh có thành tích từ 4 phút trở lên là ? 
	A. 3
	B. 4
	C. 2
	D. 5



Bài 2. Dựa vào dữ liệu dưới đây và trả lời các câu hỏi 
	Năm
	Số Khách Du Lịch

	2011
	15 260

	2012
	15 470

	2013
	25 450

	2014
	30 560

	2015
	30 650







Bảng thống kê khách du lịch tới Quảng Bình trong 5 năm ( từ 2011-2015 )
a) Những năm có lượng khách du lịch từ 15 400 đến dưới 25 500 khách là … 
b) Những năm có lượng khách du lịch từ 25 000 đến dưới 30 600 khách là … 
c) Năm có lượng khách du lịch phát triển cao nhất là … 
II. Tự luận: 
Bài 1. Cho dãy số liệu về thành tích nhảy xa của 1 nhóm học sinh là 
4 m;  1,74 m;  1,05 m;  1,6 m;  2 m;  3,8 m;  3m
a) Dựa vào dãy số liệu và hoàn thành bảng dưới đây 
	   Thành tích
	1,5 m trở lên
	2 m đến dưới 3,5  m
	2,8 m đến dưới 4,5 m
	Dưới 1,5 m

	Số học sinh
	
	
	
	



b) Biết những học sinh có thành tích dưới 2 m sẽ phải nhảy thêm một lần nữa. Hỏi có bao nhiêu học sinh phải nhảy lần thứ hai ? ………………………………….
Bài 2. Dưới đây là bảng số liệu thống kê lượng xe ô tô bán ra theo các loại nhiên liệu trong năm 2024 tại một thành phố. 
	Loại nhiên liệu
	Số lượng xe bán ra

	Xăng
	3 700

	Diesel
	2 150

	Điện
	2 420

	Hybird
	1 735



a) Loại xe nhiên liệu có số lượng bán ra nằm trong khoảng 1 500 xe đến 2 200 xe là …….
b) Loại xe nhiên liệu có số lượng bán ra nằm trong khoảng 1700 xe trở lên là …… 
c) Loại xe nhiên liệu có số lượng bán ra từ khoảng 2 400 đến 4 000 xe là ……  
d) Loại xe nhiên liệu có số lượng bán ra dưới 2 000 là …… 
Bài 3. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng thiết bị điện tử bán ra của 1 công ty công nghệ như sau
	Tên thiết bị
	Số lượng bán ra

	Quạt tản nhiệt
	950

	CPU
	650

	Bàn phím
	1 456

	Chuột không dây
	1 461

	USB
	1 516



a) Loại thiết bị điện tử nào có số lượng bán ra nằm trong khoảng 550 đến 650 sản phẩm ? 
b) Loại thiết bị điện tử nào có số lượng bán ra nằm trong khoảng 600 đến 1 460 sản phẩm ?
c) Loại thiết bị điện tử nào có số lượng bán ra trên 1 460 sản phẩm ?
d) Loại thiết bị điện tử có số lượng bán ra lớn nhất là ? 
Bài 4. Kết thúc mùa giải thi đấu bóng đá, các đội bóng A,B,C có bảng thống kê số liệu sau : 
	Đội
	Thắng
	Hòa
	Thua

	A
	15
	8
	6

	B
	21
	4
	4

	C
	25
	3
	1

	D
	15
	9
	5



a) Số đội có số trận thắng nằm trong khoảng từ 14 đến 22 là ?  
b) Đội có số trận thắng nhiều nhất là ? 
c) Số đội có số trận hòa nằm trong khoảng từ 5 đến 10 là ? 
d) Số đội có số trận thua nằm trong khoảng từ 3 đến 6 là ? 
e) Các đội có số trận thắng bằng nhau là ? 
